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1 1000200002 Nguyễn Thị Thúy An 07/06/91 Đồng Tháp x x x x x x x Đủ hồ sơ
2 1000200011 Nguyễn Quốc Anh 08/12/92 Bình Phước x x x x x x x Đủ hồ sơ
3 1000200016 Thái Quỳnh Anh 25/12/92 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
4 1000200033 Phạm Ngọc Kim Cương 25/03/92 Tây Ninh x x x x x x x Đủ hồ sơ

5 1000200054 Nguyễn Hiền Đa 01/05/92 Lâm Đồng x x x x x x

Phiếu điểm 6 môn 
thi tốt nghiệp 

THPT (bản sao 
công chứng).

6 1000200042 Nguyễn Kiều Mỹ Dung 16/11/92 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
7 1000200077 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 11/08/92 Bình Thuận x x x x x x x Đủ hồ sơ

8 1000200093 Phạm Minh Hiền 11/07/92 TPHCM x x x x x x

Phiếu điểm 6 môn 
thi tốt nghiệp 

THPT (bản sao 
công chứng).

9 1000200091 Phạm Hữu Hiển 04/03/92 TP.HCM x x x x x x

Phiếu điểm 6 môn 
thi tốt nghiệp 

THPT (bản sao 
công chứng).

10 1000200101 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 11/10/92 Bình Dương x x x x x x x Đủ hồ sơ
11 1000200102 Nguyễn Thị Phương Hoa 09/06/92 Đồng Nai x x x x x x x Đủ hồ sơ
12 1000200106 Nguyễn Khánh Hòa 27/10/92 Quảng Bình x x x x x x x Đủ hồ sơ
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13 1000200108 Nguyễn Hoài 23/10/91 Ninh Thuận x x x x

Phiếu điểm 6 môn 
thi tốt nghiệp 

THPT (bản sao 
công chứng); Giấy 
chứng nhận hoàn 

thành chương 
trình 12 (bản sao 

công chứng); Giấy 
khám sức khỏe.

14 1000200147 Vũ Cao Kỳ 27/10/92 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
15 1000200153 Trần Thị Tuyết Lan 23/10/92 Tiền Giang x x x x x x x Đủ hồ sơ

16 1000200156 Phạm Thị Mỹ Lệ 12/12/92 Bình Thuận x x x x x x x Đủ hồ sơ

17 1000200163 Khưu Yến Linh 24/01/92 TPHCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
18 1000200169 Nguyễn Minh Loan 18/06/92 TPHCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
19 1000200173 Phạm Tấn Lợi 15/06/91 TPHCM x x x x x x x Đủ hồ sơ

20 1000200183 Trần Thị Thùy Mai 16/06/92 Tây Ninh x x x x x x

Phiếu điểm 6 môn 
thi tốt nghiệp 

THPT (bản sao 
công chứng).

21 1000200184 Hoàng Tích Mẫn 20/12/92 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
22 1000200216 Trương Thị Quỳnh Như 17/09/91 Đăk Lăk x x x x x x x Đủ hồ sơ

23 1000200220 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/05/86 Đồng Nai x x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

24 1000200235Đỗ Hữu Phước 28/10/90 TPHCM x x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.
25 1000200264 Hứa Minh Tâm 30/01/91 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
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26 1000200265 Nguyễn Đỗ Minh Tâm 29/10/91 An Giang x x x x x x

Phiếu điểm 6 môn 
thi tốt nghiệp 

THPT (bản sao 
công chứng).

27 1000200267 Nguyễn Thị Băng Tâm 28/04/92 Đăk Lăk x x x x x x
Giấy khám sức 

khỏe.

28 1000200447 Lê Thị Thu 20/04/78
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
x x x x x x x Đủ hồ sơ

29 1000200323 Hứa Phạm Thủy Tiên 29/12/92 Tiền Giang x x x x x x

Phiếu điểm 6 môn 
thi tốt nghiệp 

THPT (bản sao 
công chứng).

30 1000200330 Lê Thị Ngọc Trâm 03/06/90 Đồng Tháp x x x x x x x Đủ hồ sơ
31 1000200342 Hà Thụy Hoàng Trang 22/11/91 TPHCM x x x x x x x Đủ hồ sơ

32 1000200364 Phạm Hoàng Minh Trí 22/11/91 Tiền Giang x x x x x x

Phiếu điểm 6 môn 
thi tốt nghiệp 

THPT (bản sao 
công chứng).

33 1000200368 Nguyễn Thành Trực 05/11/92 Long An x x x x x x x Đủ hồ sơ
34 1000200380 Nguyễn Hữu Tuyền 09/09/91 Tây Ninh x x x x x x x Đủ hồ sơ

35 1000200396 Trần Thị Bích Vân 17/04/88
Thừa Thiên 

Huế
x x x x x x x Đủ hồ sơ

36 1000200398Đinh Thị Tường Vi 28/10/91 Đồng Tháp x x x x x x x Đủ hồ sơ
37 1000200415 Hồ Thị Kim Xuyến 03/02/91 Long An x x x x x x x Đủ hồ sơ
38 1000200418 Lê Kim Yến 11/04/90 TP.HCM x x x x x x x Đủ hồ sơ
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